BẢNG KÊ CÁC LOẠI LÂM SẢN PHỤ ĐỂ THU TIỀN BÁN
(Thi hành nghị định số 2-NĐ/LB ngày 19-10-1957 của Liên bộ Nông lâm – Tài chính)
	TÊN LÂM SẢN
	Đơn vị kiểm điểm
	Chú thích

	1. CÁC LOẠI HỘT

Hột: hột giọc, hột lai, hột trầu, hột kẹn, hột giỏi, hột giẻ, hột bồ hòn, hột sở.
	Ki lo
	a. Lấy ở rừng ra thu theo tỷ lệ 15% giá thị trường của địa phương

	2. CÁC DẦU THẢO MỘC

Dầu giọc, dầu lai, dầu trầu, dầu sở và các thứ dầu thảo mộc khác
	Lít

-nt-
	

	3. CÁC LOẠI ĐỂ NHUỘM HAY THUỘC DA

Gỗ vang, vỏ hoàng bá, giấy bàm bàm, vỏ già, vỏ só, vỏ đãng hay đựng đựng, hay trang, vỏ sú, vỏ vẹt,vỏ sòi, vỏ giẻ, vỏ đa, vỏ đước, và các loại gỗ hay vỏ khác dùng để nhuộm hay thuộc da
	Ki lo
	b. Do nhân dân trồng trên công thổ  thu theo tỷ lệ 7% giá thị trường, nếu được UBHC hay nông hội địa phương chứng nhận là cây trồng và chưa nộp thuế nông nghiệp.

	4. CÁC LOẠI VỎ SỢI ĐỂ DỆT

Sợi gai, sợi bàng, loại vỏ hay loại sợi khác dùng để dệt.
	-nt-
	

	5. CÁC LOẠI DÙNG VÀO CÔNG NGHỆ

Cao su rừng.

Cỏ tù vè (nhồi nệm).

Cỏ hương, cỏ đế, rễ nứa (làm bàn chải).

Cỏ guột hay lõi thọ (làm nón). Lụi (làm gậy, cán ô).
	-nt-
	

	6. CÁC VỎ VÀ RỄ ĐỂ ĂN TRẦU

Vỏ chay, vỏ đỏ, vỏ đắng, vỏ thanh dừng, vỏ kẹo, vỏ khoai, vỏ mấu, vỏ mùng hay giây mùng, vỏ quạch, vỏ sen, vỏ cham hay tràm, vỏ máng, vỏ nheo, vỏ quan.
	 
	

	7. CÁC LOẠI MĂNG TƯƠI
	 
	


 

